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Tóm tắt

Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường bằng dược liệu đang được quan tâm. Nọc xoài (Struchium sparganophorum (L.)
Kuntze, Asteraceae) đã được sử dụng trong dược lý dân tộc ở châu Phi nhưng chưa được nghiên cứu nhiều tại Việt Nam.
Mục tiêu của nghiên cứu là sàng lọc cao chiết tiềm năng có tác dụng hạ đường huyết từ cây nọc xoài. Các cao chiết (toàn cây
và lá) được đánh giá khả năng ức chế α-glucosidase in vitro và tác dụng điều hòa đường huyết qua thực nghiệm dung nạp
glucose (OGTT). Cao chiết tiềm năng được khảo sát tiếp trên mô hình chuột bị tăng đường huyết bằng streptozotocin (STZ).
Kết quả ghi nhận các cao chiết ethanol 45% và 70% từ lá thể hiện hoạt tính ức chế α-glucosidase với IC50 lần lượt là 407,38
µg/mL và 512,86 µg/mL, tốt hơn các cao chiết toàn cây và acarbose (IC50 = 641,06 µg/mL). Cao chiết ethanol 45% từ lá (liều
1,28 g/kg, liều đơn hoặc liều lặp lại trong 7 ngày) làm giảm diện tích dưới đường cong (AUC) glucose máu (15,83 – 17,63%)
trong thực nghiệm dung nạp glucose, yếu hơn so với glibenclamid liều 5 mg/kg (giảm AUC từ 44,36-49,34%). Trên mô hình
STZ, tác dụng hạ đường huyết của cao chiết ethanol 45% từ lá nọc xoài sau 7 ngày uống thể hiện rõ ở liều 0,64 g/kg, tương
đương với glibenclamid (5 mg/kg). Kết quả của nghiên cứu đã chứng minh rằng cao chiết ethanol 45% từ lá nọc xoài có hoạt
tính ức chế α-glucosidase, làm tăng dung nạp glucose và làm hạ đường huyết trong mô hình chuột bị tăng đường huyết, gợi ý
tiềm năng ứng dụng của nguyên liệu này trong kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Từ khóa: Nọc xoài; Ức chế α-glucosidase; Thực nghiệm dung nạp glucose (OGTT); Streptozotocin.
Summary

Experimental Study on Hypoglycemic Effect of Leaf Extract from Struchium sparganophorum (L.) Kuntze
(Asteraceae)

Medicinal plants have gained attention as complementary therapies for managing type 2 diabetes. Struchium
sparganophorum (L.) Kuntze has been used in the ethnopharmacology of Africa, but studies on this plant are limited in
Vietnam. The aim of the study is to screen the potential extract from S. sparganophorum to have a lowering effect on blood
glucose. Ethanolic extracts (45% or 70% ethanol) prepared from S. sparganophorum leaves or whole plant and aqueous leaf
extract, were assessed for in vitro α-glucosidase inhibitory assay and their effects on blood glucose levels using the oral
glucose tolerance test (OGTT) in mice. The potential extract was investigated for its effect on the streptozotocin (STZ)-
induced hyperglycemic mouse model. The results revealed that the 45% and 70% ethanolic leaf extracts exhibited α-
glucosidase inhibition with IC50 values of 407.38 and 512.86 µg/mL, respectively—stronger than whole plant extracts and
acarbose (IC50 = 641.06 µg/mL). In OGTT, the 45% ethanolic leaf extract (1.28 g/kg in a single dose or 7-day consecutive
doses) induced a significant reduction of glucose AUC by 17.63% and 15.83%, respectively, as compared to the control
group in the OGTT, though less effective than glibenclamide at 5 mg/kg (reduction of glucose AUC by 44.36% and 49.34%).
In the STZ model, the 45% ethanolic leaf extract at a dose of 0.64 g/kg after 7-day administration showed a significant
lowering effect on blood glucose, which was the same as glibenclamide (5 mg/kg). Overall, these findings provide valuable
insights into promising α-glucosidase inhibitory activity and antihyperglycemic effect of the 45% ethanolic extract from S.
sparganophorum leaves, supporting its potential application for managing type 2 diabetes.

Keywords: Struchium sparganophorum (L.) Kuntze; α-Glucosidase inhibition; Oral glucose tolerance test (OGTT);
Streptozotocin (STZ).

1. Đặt vấn đề
Đái tháo đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa

mạn tính, đang dần được trẻ hóa và gây nhiều
biến chứng nguy hiểm trên tim mạch, thần kinh,
mắt và thận. Đến năm 2045, dự báo của Liên
đoàn đái tháo đường Thế giới cho thấy cứ 8
người trưởng thành thì có 1 người mắc đái tháo
đường [1]. Theo kết quả điều tra toàn quốc của
Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Việt Nam có
khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường

(khoảng 7,3%), trong đó hơn 55% bệnh nhân đã
có biến chứng [2]. Mục tiêu trong điều trị đái
tháo đường là phòng ngừa giai đoạn tiền đái tháo
đường và việc kiểm soát đường huyết mục tiêu là
yếu tố tiên quyết để ngăn ngừa các biến chứng.
Thế giới đang có xu hướng sử dụng các chế phẩm
từ dược liệu trong việc dự phòng và hỗ trợ điều
trị nhờ các ưu điểm an toàn, ít tác dụng phụ, giá
thành rẻ và hiệu quả đã được chứng minh qua các
kinh nghiệm dân gian. Theo liệt kê của Tổ chức
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Y tế thế giới, đã có khoảng 400 loại thảo dược
với sự hiện diện của các nhóm chất như
polyphenol, flavonoid, coumarin, terpenoid có
khả năng kiểm soát đái tháo đường và các biến
chứng [3]. Do đó, nghiên cứu phát triển các dược
liệu có tiềm năng hỗ trợ điều trị đái tháo đường
đang được quan tâm.
Ở Việt Nam, cây nọc xoài (Struchium

sparganophorum (L.) Kuntze), họ Cúc
(Asteraceae), có tên gọi khác là cỏ lá xoài, cốc
đồng, là một loài cây thân thảo, thường mọc trên
đất ẩm ở ruộng, vườn hoặc bãi sông ở một số tỉnh
thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là
một loài thực vật được biết đến với kinh nghiệm
sử dụng dân gian như dùng ngoài để sát trùng vết
thương, giảm sưng viêm, trị mụn bọc, chữa ghẻ
hoặc sắc uống để chữa băng huyết [4]. Các công
bố của các nhà khoa học châu Phi cho thấy S.
sparganophorum (cao chiết ethanol, tinh dầu) có
hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, kháng
viêm và ức chế các enzym α-amylase và α-
glucosidase [5]. Gần đây đã có một số công bố về
đặc điểm thực vật học, thành phần hóa học, hàm
lượng polyphenol tổng và flavonoid toàn phần
cùng hoạt tính chống oxy hóa và tác dụng giảm
đau của cao chiết từ lá nọc xoài [6],[7],[8],[9],
tuy nhiên chưa có nghiên cứu đánh giá tiềm năng
ổn định đường huyết của nọc xoài. Nghiên cứu

này nhằm mục đích sàng lọc cao chiết tiềm năng
từ cây nọc xoài có tác dụng trên đường huyết qua
các thực nghiệm in vitro và in vivo, góp phần
cung cấp dữ liệu khoa học về khả năng ứng dụng
của nọc xoài trong hỗ trợ điều trị đái tháo đường.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Cây nọc xoài được thu mẫu tại tỉnh Đồng Tháp

vào tháng 07/2024 và được KS. Cao Ngọc Giang,
phòng Tài nguyên và Phát triển Dược liệu –
Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí
Minh (Viện Dược liệu) định danh và lưu mẫu
(Code: 30-2024/TTSDL). Toàn cây và phần lá
(được tách riêng) được rửa sạch, phơi khô ở điều
kiện thường, sấy ≤ 50oC đạt độ ẩm 10,87% (≤
13,0% theo quy định của Dược điển Việt Nam V),
xay thành bột qua rây 250 và chiết ngấm kiệt với
dung môi ethanol 45% hoặc 70% theo tỉ lệ 1:15
(w:v). Ngoài ra, bột lá khô được chiết nóng 2 lần
với nước cùng tỷ lệ trên. Các dịch chiết được tiếp
tục cô thu hồi dung môi và cô cách thủy để thu
được cao đặc theo tiêu chuẩn Dược điển Việt
Nam V (<20%). Các cao chiết được tiêu chuẩn
hóa qua định tính bằng phản ứng hóa học, sắc ký
lớp mỏng và định lượng polyphenol tổng và
flavonoid toàn phần theo công bố gần đây của
nhóm [9].

Bảng 1. Độ ẩm và hiệu suất chiết cao (đã trừ ẩm) của các cao chiết từ cây nọc xoài
Cao chiết Cao ethanol

45% lá
Cao ethanol
70% lá

Cao lá
nước

Cao ethanol 45%
toàn cây

Cao ethanol 70%
toàn cây

Độ ẩm (%) 12,92 8,96 16,33 6,13 8,27
Hiệu suất chiết đã trừ ẩm (%) 30,1 28,4 29,32 29,90 28,35
2.2. Động vật nghiên cứu
Các thử nghiệm được thực hiện trên chuột nhắt

trắng đực (chủng Swiss albino), 5-6 tuần tuổi, cân
nặng 25 ± 2 g được cung cấp bởi Viện Kiểm
nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh. Chuột
được nuôi ổn định ít nhất một tuần trước khi thí
nghiệm. Thể tích cho uống hay tiêm phúc mạc
trên chuột là 10 mL/kg cân nặng. Thời gian cho
uống ở các thực nghiệm khoảng 8-9 giờ sáng.
Các thí nghiệm trên động vật nghiên cứu được
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế [10] và
đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 3R (Reduction –
Replacement – Refinement) [11].

2.3. Thiết kế nghiên cứu
Các cao chiết từ lá nọc xoài hoặc toàn cây nọc

xoài sẽ được đánh giá hoạt tính ức chế α-
glucosidase in vitro. Các cao chiết thể hiện khả

năng ức chế α-glucosidase với giá trị IC50 được
xác định và có so sánh với chứng dương là
acarbose sẽ tiếp tục được đánh giá tác dụng trên
đường huyết chuột bình thường qua thực nghiệm
dung nạp glucose. Cao chiết tiềm năng sẽ được
chọn để tiếp tục đánh giá tác dụng trên mô hình
chuột bị gây tăng đường huyết bằng
streptozotocin. Glibenclamid (liều 5 mg/kg) được
chọn là thuốc đối chiếu trong các thực nghiệm in
vivo.

2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Khảo sát hoạt tính ức chế α-glucosidase:
Thực nghiệm được tiến hành dựa trên tham

khảo công bố trước đây có cải tiến [12],[13].
Theo phản ứng, lượng glucose sinh ra tỉ lệ với p-
nitrophenol (PNP). Vì vậy, có thể đo độ hấp thu
của PNP ở bước sóng 405 nm để xác định lượng
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glucose sinh ra và so sánh lượng glucose sinh ra
giữa mẫu có chất ức chế và mẫu không có chất
ức chế để xác định phần trăm ức chế α-
glucosidase. Enzym α-glucosidase từ
Saccharomyces cerevisiae (code G5003, Sigma-
Aldrich, Mỹ) được pha trong dung dịch đệm natri
phosphat 0,1 M (pH = 6,8) đạt nồng độ 0,2 U/mL.
Các cao chiết từ lá nọc xoài (cao chiết ethanol
45%, cao chiết ethanol 70% và cao nước) và cao
chiết toàn cây nọc xoài (cao chiết ethanol 45%,
cao chiết ethanol 70%) được pha trong DMSO
tạo thành dung dịch gốc có nồng độ 100 mg/mL.
Acarbose (A8980, Sigma-Aldrich, Mỹ) được sử
dụng làm chứng dương. Dung dịch đệm phosphat
(Sigma-Aldrich, Mỹ) được sử dụng để pha loãng
các cao chiết và acarbose thu được dãy nồng độ
cuối trong thử nghiệm tương ứng là 10, 100, 200,
400, 600 µg/mL và 93,75; 187,5; 375; 750; 1500
µg/mL. Thực nghiệm được tóm tắt như sau: Tạo
hỗn hợp phản ứng trên đĩa 96 giếng, bao gồm 50
µL mẫu thử chiết ở các nồng độ khác nhau và 50
µL dung dịch đệm phosphat 0,1 M có chứa α-
glucosidase. Hỗn hợp phản ứng được ủ ở 37oC
trong 10 phút, sau đó thêm 50 μL dung dịch p-
nitrophenyl-α-D-glucopyranosid (Sigma-Aldrich,
Mỹ), tiếp tục ủ ở 37oC trong 20 phút và tiến hành
đo độ hấp thu ở bước sóng 405 nm bằng máy đọc
đĩa đa năng (Biotek, Mỹ). Phép đo được lặp lại 3
lần, lấy giá trị trung bình từng nồng độ và tính
toán. Phần trăm ức chế α-glucosidase của mẫu
thử được tính theo công thức:

Trong đó:
Ac: Độ hấp thu của mẫu chứng (có enzym,

không có chất thử)
A0c: Độ hấp thu của mẫu trắng chứng (không

có enzym, không có chất thử)
At: Độ hấp thu của mẫu thử (có enzym, có

chất thử)
A0t: Độ hấp thu của mẫu trắng thử (không có

enzym, có chất thử)
Giá trị IC50 được tính dựa theo phương trình

hồi quy không tuyến tính thể hiện sự tương quan
giữa logarit nồng độ chất thử và phần trăm ức chế
hoạt động enzym.
2.4.2. Thực nghiệm dung nạp glucose trên

chuột nhắt trắng (OGTT):

Chuột được phân bố ngẫu nhiên vào các lô
(n=8) gồm: Lô chứng (uống nước cất), các lô thử
cao chiết lá nọc xoài ở 2 liều thử tương đương
2,5 g và 5 g dược liệu khô (cụ thể cao chiết
ethanol 45% là liều uống 0,64 g/kg và 1,28 g/kg
và cao chiết ethanol 70% là liều uống 0,57 g/kg
và 1,13 g/kg) hoặc lô đối chiếu glibenclamid (liều
5 mg/kg) theo phác đồ liều duy nhất hoặc liều lặp
lại trong 7 ngày.
Một giờ sau khi cho chuột uống (liều duy nhất)

hoặc lần cuối vào ngày 7, chuột được cho uống
dung dịch glucose 20% (liều 2 g/kg). Xác định
nồng độ glucose máu (bộ kit Glucose HK, Cat.
No. XSYS0095, Erba, Đức) trước thực nghiệm
và sau khi dung nạp glucose tại các thời điểm 30
phút, 60 phút và 90 phút.
Nồng độ glucose trong huyết tương được thực

hiện theo quy trình được cải tiến trên máy đọc đĩa
[13],[14] như sau: Chuột sau khi cho nhịn đói 12
giờ, tiến hành lấy máu tĩnh mạch đuôi chuột (10
μL) cho vào eppendorf chứa 10 μL EDTA 2%,
sau đó đem ly tâm 5000 rpm/5 phút ở nhiệt độ
phòng để thu được huyết tương. Lấy 5 μL huyết
tương ủ với 250 μL thuốc thử ở nhiệt độ 37°C
trong 10 phút, sau đó đem đo quang ở bước sóng
500 nm bằng máy đọc đĩa (Biotek, Mỹ). Nồng độ
glucose máu (mg/dL) được tính như sau: (As –
Ab)/(A0 – Ab) × 100 × độ pha loãng, trong đó As,
Ab và A0 là độ hấp thụ của mẫu thử, trắng và
chuẩn (Glucose 100 mg/mL).

Tác dụng của mẫu thử được đánh giá qua
nồng độ glucose máu ghi nhận tại các thời điểm
sau dung nạp, từ đó tính được diện tích dưới
đường cong (AUC – Area under the curve) nồng
độ glucose máu. AUC thấp tương quan với sự
giảm nồng độ glucose máu và thể hiện mức độ
dung nạp glucose cao [15]. Công thức tính AUC
như sau: AUC (mg.dL-1.phút) = [(C0 + C30) ÷ 2]
× (t30 – t0) + [(C30 + C60) ÷ 2] × (t60 – t30) +
[(C60 + C90) ÷ 2] × (t90 – t60); trong đó, C0,
C30, C60, C90, lần lượt là nồng độ glucose máu
tại các thời điểm 0 phút (t0), 30 phút (t30), 60
phút (t60), 90 phút (t90).

2.4.3. Mô hình gây tăng đường huyết ở chuột
nhắt trắng bằng streptozotocin:

Chuột được gây tăng đường huyết bằng
streptozotocin (STZ) (pha trong đệm natri citrat
pH 4,5) được tiêm phúc mạc với liều 170 mg/kg
cân nặng. Sau 7 ngày tiêm STZ, lấy máu tĩnh
mạch đuôi chuột để đo nồng độ glucose máu (đo
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lúc đói). Những chuột có nồng độ glucose đo lúc
đói ≥ 126 mg/dL sẽ được chọn làm thí nghiệm.
Các lô chuột được chia ngẫu nhiên, tiến hành
song song giữa các lô chứng với lô thử và lô đối
chiếu glibenclamid [16]. Các lô chuột được cho
uống theo thiết kế (Bảng 2) vào thời điểm 8-9 giờ

sáng mỗi ngày trong 7 ngày và tiến hành lấy máu
một giờ sau khi uống lần cuối (ngày 14 sau tiêm
STZ). Nồng độ glucose máu (đo lúc đói) được
xác định bằng bộ kit (Glucose HK, Erba, Đức)
như đã mô tả ở mục 2.3.2.

Bảng 2. Bố trí lô thử nghiệm gây tăng đường trên chuột nhắt trắng bằng streptozotocin
Lô thử nghiệm

(n=7) Mẫu thử

Chứng sinh lý Tiêm natri citrat pH 4,5 + Uống nước cất trong 7 ngày
Chứng bệnh lý Tiêm streptozotocin (STZ) + Uống nước cất trong 7 ngày
Đối chiếu Tiêm STZ + uống glibenclamid liều 5 mg/kg pha trong nước cất trong 7 ngày

Thử bệnh lý Tiêm STZ + uống cao chiết từ cây nọc xoài liều 0,64 g/kg trong 7 ngày
Tiêm STZ + uống cao chiết từ cây nọc xoài liều 1,28 g/kg trong 7 ngày

2.4.4. Xử lý thống kê số liệu:
Các số liệu được biểu thị bằng trị số trung bình:

M ± SEM (Standard Error of the Mean – sai số
chuẩn của giá trị trung bình) và được xử lý thống
kê dựa vào phép kiểm One–Way ANOVA và hậu
kiểm bằng Student Newman Keuls test (phần

mềm SigmaStat-3.5, USA). Kết quả thử nghiệm
đạt ý nghĩa thống kê khi p < 0,05.
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Hoạt tính ức chế α-glucosidase của cao

chiết từ lá nọc xoài

Bảng 3. Hoạt tính ức chế α-glucosidase của các cao chiết từ cây nọc xoài tại nồng độ cao chiết 600 µg/mL
% ức chế α-glucosidase

Cao chiết lá nọc xoài Cao chiết toàn cây nọc xoài
Ethanol 45% Ethanol 70% Nước Ethanol 45% Ethanol 70%

70,97 63,58 45,41 2,15 27,15
Kết quả Bảng 3 cho thấy các cao chiết ethanol

45% và 70% từ lá nọc xoài có tỷ lệ ức chế α-
glucosidase đạt lần lượt là 70,97% và 63,58% tại
nồng độ 600 µg/mL, cao hơn so với các cao chiết
còn lại (hoạt tính < 50%). Các cao chiết ethanol
45% và 70% từ toàn cây nọc xoài thể hiện hoạt
tính ức chế α-glucosidase thấp, không điển hình
so với các cao chiết lá. Dựa trên kết quả này,
nghiên cứu tiếp tục xác định IC50 của các cao
chiết ethanol 45% và 70% từ lá nọc xoài, có so

sánh với chứng dương là acarbose. Kết quả Hình
1 cho thấy cả hai cao chiết bằng ethanol từ lá nọc
xoài đều thể hiện khả năng ức chế α-glucosidase
với giá trị IC50 thấp hơn chứng dương là acarbose.
Từ kết quả sàng lọc này, các cao chiết ethanol
45% và 70% từ lá nọc xoài tiếp tục được đánh giá
tác dụng in vivo qua thực nghiệm dung nạp
glucose trên đường huyết chuột bình thường để
xác định cao chiết tiềm năng.

Hình 1. Giá trị IC50 hoạt tính ức chế α-glucosidase của các cao chiết ethanol từ lá nọc xoài
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3.2. Tác dụng của các cao chiết lá nọc xoài
trên thực nghiệm dung nạp glucose
Phân tích diện tích dưới đường cong (AUC)

glucose máu (Hình 2) cho thấy lô uống
glibenclamid (5 mg/kg) có AUC glucose máu
giảm 44,36-49,34%, khác biệt đạt ý nghĩa thống
kê so với lô chứng. Lô uống cao chiết ethanol
45% từ lá nọc xoài liều 1,28 g/kg (liều duy nhất
và liều lặp lại) có AUC glucose máu giảm lần
lượt 17,63-15,83% so với lô chứng (p < 0,05).
Cao chiết ethanol 45% từ lá nọc xoài liều 0,64
g/kg không thể hiện tác dụng làm giảm glucose

máu và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với liều
1,28 g/kg (p < 0,05). Lô uống cao chiết ethanol
70% từ lá nọc xoài liều 1,13 g/kg (liều duy nhất)
có AUC glucose máu giảm 11,52%, khác biệt đạt
ý nghĩa thống kê so với lô chứng (p < 0,05).
AUC glucose máu của các cao chiết từ lá nọc
xoài đều cao hơn glibenclamid liều 5 mg/kg (p <
0,001). Từ kết quả này, cao chiết ethanol 45% từ
lá nọc xoài được chọn để tiếp tục đánh giá tác
dụng trên mô hình chuột bị gây tăng đường huyết
bằng streptozotocin.

Hình 2. Diện tích dưới đường cong (AUC – Area under the curve) nồng độ glucose máu của các lô uống cao chiết từ lá cây
nọc xoài liều duy nhất hoặc liều lập lại (sau 7 ngày) trong thực nghiệm dung nạp glucose đường uống trên chuột nhắt trắng.
*p < 0,05; ***p< 0,001 đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng tương ứng; ###p < 0,001 đạt ý nghĩa thống kê so với lô đối

chiếu glibenclamid 5 mg/kg.
3.3. Tác dụng của cao chiết ethanol 45% từ lá

nọc xoài trên mô hình chuột bị gây tăng đường
huyết bằng streptozotocin

Bảng 4. Tác dụng của cao chiết ethanol 45% từ lá nọc xoài sau 7 ngày cho uống trên chuột bị gây tăng đường huyết bằng
streptozotocin (STZ)

Nhóm Lô (n=7)
Nồng độ glucose máu (mg/dL)

Trước tiêm STZ Sau 7 ngày tiêm STZ Sau 7 ngày uống
STZ (-) Lô chứng sinh lý 94,62 ± 0,92 71,67 ± 2,31 85,53 ± 3,35

STZ (+)

Lô chứng bệnh lý 82,07 ± 8,70 248,0 ± 40,80*** 264,30 ± 26,88***
Glibenclamid liều 5 mg/kg 88,87 ± 9,05 227,42 ± 21,41*** 119,51 ± 18,22###

Cao chiết
ethanol 45% từ

lá

Liều 0,64 g/kg 94,12 ± 8,42 240,81 ± 32,45*** 125,46 ± 16,81*###

Liều 1,28 g/kg 88,57 ± 10,64 226,65 ± 11,97*** 178,64 ± 15,66**##$

*p< 0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng sinh lý tương ứng; ##p < 0,01; ###p < 0,001 đạt ý
nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý tương ứng; $p < 0,05 đạt ý nghĩa thống kê so với lô thuốc đối chiếu glibenclamid.
Sau 7 ngày gây tăng đường huyết bằng

streptozotocin (STZ), nồng độ glucose máu ở
nhóm chuột bệnh lý tăng đáng kể so với lô chứng
sinh lý (p < 0,001). Ở ngày 14 sau khi gây tăng
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đường huyết bằng STZ, lô chứng bệnh lý không
điều trị có mức glucose máu vẫn tăng cao, trong
khi lô chuột được điều trị bằng thuốc chiếu
glibenclamid (5 mg/kg, uống trong 7 ngày) có sự
giảm rõ rệt glucose máu (giảm 54,78%), có khác
biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý
(p < 0,001) và đưa nồng độ glucose máu về giá
trị sinh lý. Các lô chuột bị gây tăng đường huyết
và được cho uống cao chiết lá nọc xoài sau 7
ngày đều có nồng độ glucose máu giảm đạt ý
nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh lý, tuy nhiên
chưa phục hồi nồng độ glucose máu về giá trị
sinh lý (p < 0,05). Lô uống cao chiết lá nọc xoài
liều 0,64 g/kg sau 7 ngày có nồng độ glucose
máu giảm 52,53%, không khác biệt có ý nghĩa
thống kê so với glibenclamid. Lô uống cao chiết
lá nọc xoài liều 1,28 g/kg có nồng độ glucose
máu giảm 32,41%, yếu hơn so với lô dùng
glibenclamid liều 5 mg/kg (p < 0,05).
4. Bàn luận
Kiểm soát đường huyết bằng việc ức chế α-

glucosidase giúp giảm hấp thu glucose từ
carbohydrat mà không làm giảm khả năng tiêu
hóa tinh bột. Đây là một cơ chế quan trọng trong
điều trị đái tháo đường tuýp 2, giúp làm chậm
hấp thu glucose sau ăn và ổn định đường huyết
[17]. Kết quả nghiên cứu cho thấy các cao chiết
ethanol 45% và 70% từ lá cây nọc xoài có khả
năng ức chế α-glucosidase điển hình hơn cao
chiết từ toàn cây và cao chiết nước từ lá. So sánh
hoạt tính ức chế α-glucosidase giữa các bộ phận
cây cho thấy các cao chiết từ lá có hoạt tính ức
chế mạnh hơn toàn cây, cho thấy có sự tương
quan với kết quả định lượng hàm lượng
polyphenol tổng và flavonoid toàn phần cao trong
lá [9]. Công bố gần đây của nhóm nghiên cứu đã
ghi nhận hàm lượng polyphenol tổng và
flavonoid toàn phần trong các cao chiết lá nọc
xoài bằng dung môi ethanol cao hơn trong cao
chiết nước [9]. Cụ thể, lá nọc xoài khi chiết với
ethanol 45% cho hàm lượng polyphenol (55,87
mg GAE/g cao) và flavonoid (26,62 mg QE/g cao)

cao hơn so với cao chiết ethanol 70% (47,47 mg
GAE/g cao và 21,52 mg QE/g cao) và cao chiết
nước (31,45 mg GAE/g và 11,69 mg QE/g).
Ngoài ra, khi so sánh trên cùng dung môi chiết
xuất, cao chiết từ lá nọc xoài cũng có hàm lượng
polyphenol tổng và flavonoid toàn phần cao hơn
các cao chiết toàn cây [9]. Do đó nghiên cứu đã
chọn hai cao chiết lá nọc xoài với ethanol 45% và
ethanol 70% cho đánh giá tác dụng trên đường
huyết in vivo.
Ngoài ra, cao chiết ethanol 45% từ lá thể hiện

khả năng ức chế α-glucosidase điển hình hơn
chứng dương acarbose. Acarbose, một
oligosaccharid trọng lượng phân tử cao có nguồn
gốc từ S. cerevisiae thường được sử dụng trong
nghiên cứu sàng lọc các chất ức chế α-
glucosidase in vitro. Acarbose từ chủng
Actinoplanes hoặc S. cerevisiae đều ức chế cạnh
tranh α-glucosidase ở bờ viền bàn chải ruột non,
từ đó làm chậm quá trình phân giải tinh bột và
các disaccharid (như sucrose, maltose) thành các
phân tử glucose đơn lẻ, làm giảm sự gia tăng
đường huyết sau ăn. Do đó các dữ liệu so sánh
với acarbose có thể góp phần dự đoán hiệu quả in
vivo. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy tiềm
năng ổn định đường huyết sau ăn của lá nọc xoài.
Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật bột lá

hoặc toàn cây nọc xoài, cho thấy có sự hiện diện
của các nhóm hợp chất có tiềm năng ứng dụng
như flavonoid, alkaloid, saponin, glycosid,
antraquinon và coumarin [8]. G. Oboh và cs.
(2012) cũng ghi nhận dịch chiết ethanol từ lá cây
nọc xoài chứa các nhóm hợp chất như flavonoid,
saponin và anthraquinon có hoạt tính ức chế α-
glucosidase [5]. Các nhóm hợp chất phenolic và
flavonoid trong thực vật đã được chứng minh có
vai trò quan trọng trong việc ức chế α-
glucosidase và ngăn ngừa tăng đường huyết.
Flavonoid gắn vào trung tâm hoạt động của
enzym, gây thay đổi cấu hình không gian hoặc
trực tiếp chặn cơ chất tiếp cận vị trí xúc tác [18].
Bên cạnh đó, polyphenol cũng góp phần tăng
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cường hiệu quả ức chế thông qua cơ chế chống
oxy hóa và bảo vệ tế bào biểu mô ruột non, nơi
diễn ra quá trình hấp thu glucose. Ngoài ra,
polyphenol còn có thể điều hòa biểu hiện gen mã
hóa α-glucosidase, làm giảm tổng lượng enzym
chức năng [19]. Nghiên cứu của G. Oboh sử
dụng cao chiết ethanol 70% từ lá S.
sparganophorum với hai loại nguyên liệu lá có
xử lý chần qua nước sôi và không xử lý nhận
thấy mẫu lá nọc xoài không qua xử lý có hoạt
tính ức chế α-glucosidase tốt hơn với giá trị IC50

là 190 µg/mL [5], thấp hơn kết quả IC50 của
nghiên cứu này. Sự khác biệt này có thể do điều
kiện sinh trưởng của cây và cách xử lý nguyên
liệu, kỹ thuật chiết và hàm lượng polyphenol,
flavonoid trong lá. Tuy nhiên, một điểm khác biệt
đáng lưu ý là hầu hết các nghiên cứu trước chỉ
đánh giá định tính in vitro hoạt tính ức chế α-
glucosidase và α-amylase của lá cây nọc xoài
trong khi nghiên cứu này sàng lọc cả hoạt tính ức
chế α-glucosidase của toàn cây (thể hiện hoạt tính
yếu hơn so với lá). Ngoài ra cao chiết ethanol
45% từ lá nọc xoài có giá trị IC50 ức chế α-
glucosidase được ghi nhận thấp hơn IC50 của cao
chiết ethanol 70%. Điều này gợi mở những phân
tích tiếp theo về thành phần hóa học của lá, các
đánh giá in vivo về hiệu quả trên đường huyết và
việc tối ưu hóa chiết xuất để có tác dụng ổn định
đường huyết tốt nhất.
Để tiến hành đánh giá in vivo tác dụng của lá

nọc xoài trên đường huyết, các liều thử nghiệm
của các cao chiết này được lựa chọn dựa trên liều
sử dụng theo kinh nghiệm dân gian trên người
(không quá 20 g/ngày) và được quy đổi liều từ
người sang liều thử trên chuột nhắt trắng (hệ số
quy đổi là 11,76), tương đương khoảng 2,5 g và 5
g nguyên liệu khô/kg trọng lượng chuột [10].
Ngoài ra, công bố gần đây cũng đã đánh giá tính
an toàn và tác dụng giảm đau của lá nọc xoài ở
các liều này [7]. Kết quả từ nghiệm pháp dung
nạp glucose (OGTT) cho thấy cao lá chiết
ethanol 45% với liều 1,28 g/kg có tác dụng điều

hòa đường huyết rõ rệt, ghi nhận hiệu quả ở cả
liều duy nhất và liều lặp lại sau 7 ngày. Tác dụng
điều hòa glucose máu trong OGTT của cao chiết
lá nọc xoài liều lặp lại sau 7 ngày điển hình hơn
so với liều duy nhất, thể hiện rõ rệt ở giảm AUC
glucose máu. Tuy hiệu quả không mạnh bằng
glibenclamid (5 mg/kg), một thuốc đối chiếu
nhóm sulfonylure có tác dụng kích thích tiết
insulin nhanh – nhưng cao chiết lá nọc xoài cho
thấy tiềm năng có thể can thiệp vào quá trình hấp
thu hoặc tăng dung nạp glucose. Nhiều nghiên
cứu đã chứng minh nhóm hợp chất polyphenol,
flavonoid có khả năng ức chế α-glucosidase tại
viền bàn chải ruột non – enzym chịu trách nhiệm
phân giải disaccharide thành glucose để hấp thu
vào máu. Khi enzym này bị ức chế, quá trình hấp
thu glucose sẽ bị chậm lại, làm giảm tốc độ tăng
đường huyết sau ăn, và đồng thời giảm “đỉnh”
glucose máu sau khi dung nạp [20].
Trên mô hình chuột gây đái tháo đường bằng

streptozotocin (STZ), cao chiết ethanol 45% từ lá
ở liều 0,64 g/kg làm giảm đáng kể glucose máu
sau 7 ngày điều trị, tương tự glibenclamid (liều 5
mg/kg). Cơ chế tác dụng của cao chiết trên mô
hình STZ có thể được đề xuất theo nhiều giả
thuyết. Trước hết, các polyphenol và flavonoid
có trong cao chiết lá có khả năng chống oxy hóa
mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do (ROS), qua
đó bảo vệ tế bào β tuyến tụy khỏi tổn thương oxy
hóa, tổn thương viêm do STZ gây ra, góp phần
duy trì hoạt động tiết insulin [21]. Kết quả nghiên
cứu tiền đề cho thấy cao chiết ethanol 45% lá nọc
xoài thể hiện hoạt tính chống oxy hóa trong thực
nghiệm DPPH điển hình so với các mẫu cao còn
lại (IC50 = 85,76 µg/mL) [9]. Bên cạnh đó, các
flavonoid như quercetin và kaempferol đã được
chứng minh có thể cải thiện độ nhạy insulin
thông qua kích hoạt các con đường tín hiệu
AMPK và PI3K/Akt, làm tăng biểu hiện chất vận
chuyển glucose GLUT-4 tại mô cơ và mô mỡ, từ
đó thúc đẩy quá trình thu nhận glucose vào tế bào,
giảm nồng độ glucose máu [22],[23].
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Ngoài ra, flavonoid và polyphenol còn có khả
năng điều hòa quá trình tân tạo glucose tại gan
thông qua ức chế hoạt tính của các enzym quan
trọng trong sự tân tạo glucose như glucose-6-
phosphatase (G6Pase) và phosphoenolpyruvate
carboxykinase (PEPCK), từ đó làm giảm sản xuất
glucose nội sinh – một trong những nguyên nhân
chính gây tăng glucose máu lúc đói ở bệnh nhân
đái tháo đường tuýp 2 [20],[24],[25].
Bên cạnh đó, các hợp chất saponin, coumarin

và anthraquinon được phát hiện có trong lá nọc
xoài [3],[8]. Saponin được chứng minh có khả
năng kích thích tế bào β tụy tiết insulin, làm tăng
nhạy cảm insulin ở mô ngoại biên và ức chế hấp
thu glucose tại ruột non thông qua việc ức chế α-
glucosidase. Nhiều saponin còn thể hiện đặc tính
chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào β tụy
tạng hoặc thận khỏi tổn thương do streptozotocin
gây ra [26]. Với coumarin, một nhóm hợp chất
phenolic, được phát hiện có trong nọc xoài với
vết Rf trên sắc ký lớp mỏng tương đương với acid
p-coumaric [8],[9], được chứng minh có hoạt tính
chống oxy hóa và chống viêm, từ đó góp phần
bảo vệ tuyến tụy và cải thiện tín hiệu insulin. Một
số dẫn xuất coumarin cũng được ghi nhận có khả
năng ức chế α-glucosidase, làm chậm quá trình
hấp thu glucose ở ruột non, làm tăng dung nạp
glucose, tăng tiết insulin, làm giảm sự tân tạo
glusose [27]. Anthraglycosid, đặc biệt là các dẫn
xuất anthraquinon (emodin, chrysophanol, rhein,
aloe-emodin), có thể làm giảm hấp thu glucose

qua cơ chế nhuận tràng, tăng mật độ lợi khuẩn
đường ruột, điều hòa các gen liên quan đến
chuyển hóa glucose; đồng thời có tác dụng cải
thiện tình trạng kháng insulin qua ức chế các
đường truyền tín hiệu viêm, hoạt hóa con đường
tín hiệu AMPK, làm tăng biểu hiện của GLUT-4
[28].
Như vậy, tác dụng điều hòa đường huyết của

cao lá nọc xoài có thể dự đoán là kết quả của sự
phối hợp đa cơ chế, như tác dụng bảo vệ tế bào β
tuyến tụy trước tổn thương oxy hóa, cải thiện tình
trạng kháng insulin, cải thiện sử dụng glucose tại
mô ngoại vi, làm giảm hấp thu glucose tại ruột và
ức chế tân tạo glucose tại gan. Những giả thuyết
này cần được làm rõ trong các nghiên cứu nâng
cao.
5. Kết luận
Nghiên cứu này chứng minh cao chiết ethanol

45% từ lá cây nọc xoài (S. sparganophorum (L.)
Kuntze) có hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase
với IC50 = 407,38 µg/m, tốt hơn các cao chiết
khác và thể hiện tác dụng hạ đường huyết qua
nghiệm pháp dung nạp glucose (liều 1,28 g/kg)
cũng như trên mô hình tăng đường huyết do
streptozotocin (liều 0,64 g/kg) ở chuột nhắt trắng.
Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn
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